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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh 

Dân 

tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 334943389 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THÚY ÁI Nữ 21/03/1997 Trà Vinh Kinh 7  

2 334868541 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ THÚY AN Nữ 01/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.02  

3 334868655 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TUẤN ANH Nam 28/01/1997 Trà Vinh Hoa 5.97  

4 334943495 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRÂM ANH Nữ 23/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.92  

5 334908658 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SOM BÁCH Nữ 29/05/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.66  

6 334912752 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH SUM BÔ Nam 29/08/1995 Trà Vinh Khơ Me 7.93  

7 334868588 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂM Nữ 02/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.26  

8 334868537 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI TRẦN KHẢ CHÂN Nữ 18/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.74  

9 334868536 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THỊ MỸ CHÂU Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.51  

10 334937361 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ MỸ CHI Nữ 06/12/1996 Trà Vinh Kinh 5.76  

11 334868576 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN CHIỂU Nam 09/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.30  

12 334943688 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TẠ TẤN CƢỜNG Nam 29/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.57  

13 334943522 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH DI Nam 23/05/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.28  

14 334932980 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ NGỌC DIỄM Nữ 05/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.75  

15 334949174 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ THỊ NGỌC DIỆP Nữ 26/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.32  

16 334840726 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN KHÁNH DUY Nam 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.29  

17 334868528 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN KHÁNH DUY Nam 28/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.65  

18 334868577 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ NHẬT DUY Nam 05/05/1997 Trà Vinh Kinh 8.08  

19 334956233 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRỊNH THỊ KIM DUYÊN Nữ 10/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.58  

20 334868677 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN Nữ 06/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.19  

21 334868556 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ NGỌC DUYÊN Nữ 12/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.98  

22 334920156 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN DỪA Nam 20/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.81  

23 334840798 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THI ĐA Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.38  



24 334943654 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ HỒNG ĐÀO Nữ 29/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.12  

25 334908793 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN ĐÔ Nam 27/08/1996 Trà Vinh Kinh 5.36  

26 334943481 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH VĂN HOÀI ĐỨC Nam 26/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.94  

27 334943230 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÂM CHA RY GIA Nam 01/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.91  

28 334943428 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ CẨM GIANG Nữ 07/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.66  

29 334868675 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ÔNG HOÀNG GIANG Nam 13/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.32  

30 334868765 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢU NGỌC GIÀU Nam 27/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.57  

31 334868544 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN CHÍ HẢI Nam 28/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.33  

32 334868642 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TUYẾT HẠNH Nữ 13/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.13  

33 334942400 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI TÚ HẢO Nữ 12/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.51  

34 334886125 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH HIỀN Nam 15/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.91  

35 334943050 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN Nữ 23/11/1996 Trà Vinh Kinh 5.19  

36 334868499 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ THỊ MỸ HOA Nữ 14/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.54  

37 334840623 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG HUỆ Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.89  

38 334943256 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN QUỐC HÙNG Nam 20/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.96  

39 334858369 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TÔ QUỐC HUY Nam 09/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.07  

40 334868680 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH HUY Nam 09/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.37  

41 334868561 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH VĂN HUY Nam 03/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.14  

42 334943579 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỶ HUYỀN Nữ 15/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.58  

43 334840733 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN QUỐC KHANG Nam 01/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.20  

44 334840531 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN HUỲNH KHANG Nam 05/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.99  

45 334920355 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ HUỲNH KHANG Nam 16/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.05  

46 334868559 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM KHOA Nữ 29/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.04  

47 334946484 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ÔNG THỊ BÉ KHUYÊN Nữ 22/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.71  

48 334943453 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRƢƠNG QUỐC KIỆT Nam 22/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.56  

49 334868691 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG DƢƠNG LINH Nam 19/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.13  

50 334868603 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ CHÚC LINH Nữ 03/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.10  

51 334868654 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC LINH Nam 07/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.79  

52 334840736 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÂM THỊ TRÚC LINH Nữ 22/01/1996 Trà Vinh Kinh 5.68  

53 334807964 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG LONG Nam 02/09/1995 Trà Vinh Kinh 5.23  

54 334916151 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ HỮU LỘC Nam 07/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.58  

55 334840676 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HỮU LỢI Nam 01/01/1996 Trà Vinh Kinh 5.19  



56 334949401 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ LỤA Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.90  

57 334868558 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM VỸ LUÂN Nam 26/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.74  

58 334868636 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐOÀN THANH LUÂN Nam 07/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.87  

59 334920596 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢU GIA LUẬT Nam 14/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.88  

60 334939313 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN TRANG LỬ Nam 24/04/1996 Trà Vinh Kinh 5.21  

61 334943455 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MAI Nữ 06/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.51  

62 334868690 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG MINH MẪN Nam 29/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.68  

63 366161537 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ HUYỀN MI Nữ 21/10/1997 Sóc trăng Kinh 7.46  

64 334937372 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỂM MI Nữ 25/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.31  

65 334920701 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN NHỰT MINH Nam 02/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.28  

66 334840730 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MINH Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.69  

67 334868562 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ HOÀNG MINH Nam 28/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.59  

68 334868535 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THỊ BÉ MƠ Nữ 19/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.68  

69 334823677 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ MUM Nữ 15/03/1994 Trà Vinh Khơ Me 6.40  

70 334868583 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI TRÀ MY Nữ 02/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.88  

71 334920943 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH SU NA Nam 20/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.31  

72 334840746 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THI SI NANE Nữ 13/05/1995 Trà Vinh Khơ Me 5.96  

73 334868656 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SI NÁT Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.43  

74 334943499 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH NGÂN Nữ 29/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.80  

75 334868540 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH NGÂN Nữ 19/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.05  

76 334942096 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢƠNG KIM NGÂN Nữ 18/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.51  

77 334868548 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN TRỌNG NGHĨA Nam 21/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.04  

78 366100311 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRỌNG NGHĨA Nam 06/10/1997 Sóc Trăng Kinh 6.88  

79 334868640 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THÚY NGỌC Nữ 09/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.21  

80 334886242 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THÁI NGỌC Nam 24/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.03  

81 334882599 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ TÚ NGUYÊN Nữ 01/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.75  

82 334943451 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH PANH NHA Nam 06/12/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.39  

83 334908657 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG HỬU NHÂN Nam 01/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.26  

84 334920598 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH HOÀI NHÂN Nam 28/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.08  

85 334840715 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH NHI Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.01  

86 334943434 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI Nữ 24/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.70  

87 334840792 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NHI Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.62  



88 334943443 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC NHI Nữ 29/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.68  

89 334868550 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ YẾN NHI Nữ 26/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.55  

90 334949489 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ NHIÊN Nữ 01/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.38  

91 334949698 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ THANH NHIỀU Nữ 20/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.29  

92 334864603 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ MỸ NHUNG Nữ 28/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.72  

93 334868585 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN HUỲNH NHƢ Nữ 01/01/1996 Trà Vinh Kinh 6.21  

94 334943617 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TÔ THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 26/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.65  

95 334922117 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ TỐ NHƢ Nữ 21/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.41  

96 334868578 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ BÍCH NHƢ Nữ 24/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.24  

97 334868652 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH SI NIN Nam 01/01/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.69  

98 334920892 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ THỊ THÚY OANH Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.91  

99 334943549 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM OANH Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.51  

100 334868547 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ THỊ KIM OANH Nữ 08/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.66  

101 334943456 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH SÔ PHAI Nam 14/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.69  

102 334943425 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ SÔ PHIA Nữ 01/01/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.45  

103 334868606 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀI PHONG Nam 03/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.93  

104 334956415 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐOÀN VĂN PHONG Nam 25/05/1996 Trà Vinh Kinh 5.27  

105 334946142 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN TẠ NINH PHÚ Nam 30/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.09  

106 334943445 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ QUỐC PHỤC Nam 21/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.50  

107 334943646 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH HỮU PHƢỚC Nam 20/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.55  

108 334868560 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN Nữ 14/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.52  

109 334826264 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ RIÊNG Nữ 01/01/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.23  

110 334903726 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THANH SANG Nam 03/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.94  

111 334886187 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN PHƢỚC SANG Nam 17/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.81  

112 334840725 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN VĂN TÀI Nam 13/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.96  

113 334894698 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH VĂN TÀI Nam 28/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.17  

114 334840738 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DƢƠNG TẤN TÀI Nam 11/11/1996 Trà Vinh Kinh 5.36  

115 334944374 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TỐNG NỮ THANH TÂM Nữ 25/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.73  

116 334943546 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH DUY TÂN Nam 20/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.57  

117 334920715 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH SI THA Nam 18/05/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.97  

118 334943432 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HÀ VỈNH THÁI Nam 15/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.34  

119 334840739 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH Nữ 10/08/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.88  



120 334868557 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN NGỌC THANH Nam 25/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 8.43  

121 334868582 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ CHÚC THANH Nữ 09/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.54  

122 334868681 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHAN TẤN THÀNH Nam 04/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.23  

123 334920607 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THỊ NHƢ THẢO Nữ 27/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.14  

124 334802619 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH THẢO Nữ 25/08/1995 Trà Vinh Kinh 5.25  

125 334920599 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN PHƢỚC THẢO Nam 13/04/1997 Sóc Trăng Kinh 6.52  

126 334807621 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGÔ THỊ THU THẢO Nữ 20/02/1996 Trà Vinh Kinh 5.06  

127 334868574 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ THU THẢO Nữ 30/11/1996 Trà Vinh Kinh 7.22  

128 334943044 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ THỊ NGỌC THẮM Nữ 02/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.64  

129 334946578 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TÔ THỊ LỆ THI Nữ 08/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.06  

130 334908395 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ CHANH THI Nữ 16/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.11  

131 334954552 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN MINH THIỆN Nam 22/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.43  

132 334920617 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ ANH THƢ Nữ 18/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.33  

133 334868549 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ MINH THƢ Nữ 03/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.43  

134 334920600 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH ANH THƢ Nữ 24/04/1997 Trà Vinh Kinh 7.73  

135 334868531 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ CẨM TIÊN Nữ 27/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.92  

136 334920614 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỖ HỒNG TIẾN Nam 11/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.85  

137 334943231 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN TRUNG TÍN Nam 12/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.88  

138 174542825 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh VŨ TIẾN TÌNH Nam 30/09/1997 Thanh Hóa Kinh 5.55  

139 334943663 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐINH TRUNG TÍNH Nam 10/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.32  

140 334943473 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HỒ QUỐC TOẢN Nam 14/04/1996 Trà Vinh Kinh 5.78  

141 334876314 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ VĨNH TRÀ Nam 26/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.85  

142 334920930 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ TRANG Nữ 01/01/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.13  

143 334868571 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC TRĂM Nữ 21/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.61  

144 334868554 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐINH LÊ THANH HUYỀN TRĂM Nữ 29/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.21  

145 334908808 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN BẢO TRÂN Nữ 04/08/1997 Sóc Trăng Kinh 7.01  

146 334946785 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 09/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.88  

147 334840762 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ HUẾ TRÂN Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.49  

148 334943397 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN KIÊN TRUNG Nam 12/08/1996 Trà Vinh Kinh 5.11  

149 334807795 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN VĂN TRƢỜNG Nam 08/10/1995 Trà Vinh Kinh 5.05  

150 334868555 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÝ NGỌC TÚ Nữ 29/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.86  

151 334840555 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN ANH TUẤN Nam 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.74  



152 334868527 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN KHÁNH VĂN Nam 01/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.79  

153 334920618 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TƢỜNG VI Nữ 24/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.29  

154 334868593 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN QUANG VINH Nam 08/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.73  

155 334868594 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ VINH Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.27  

156 334939990 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh SƠN VINH Nam 16/02/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.21  

  

 


